
STT Họ và tên đệm Tên Giới tính Năm sinh Nơi đăng ký 
công tác

Chuyên ngành 
đăng ký dự thi

Ngoại ngữ 
đăng ký dự 

thi
Ghi chú

1 Lương Hà Anh Nữ 02/03/2001 Hà Nội QHQT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ
2 Đinh Lê Hồng Giang Nam 29/11/1992 Hà Nội QHQT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ

3 Trần Hương Giang Nữ 29/09/2001 Hà Nội QHQT Anh
Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ + 

Thiếu chiều cao (1m51)
4 Nguyễn Thị Nhật Linh Nữ 21/10/1994 Hà Nội QHQT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ
5 Trần Mai Linh Nữ 06/10/1992 Hà Nội QHQT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ
6 Phạm Hồng Quang Nam 19/01/1998 Hà Nội QHQT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ

7 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 15/05/2000 Hà Nội QHQT Anh
Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ + 

Thiếu chiều cao (1m52)
8 Phạm Thị Hà Anh Nữ 24/09/1995 Hà Nội LPQT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ
9 Bùi Trường Giang Nam 15/07/1998 Hà Nội LPQT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ

10 Dương Thái Anh Nam 17/11/1998 Hà Nội KTQT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ
11 Nguyễn Quang Huy Nam 09/06/2001 Hà Nội KTQT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ
12 Đỗ Thành Trung Nam 24/04/1992 Hà Nội KTQT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ
13 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 17/01/2000 Hà Nội BCTT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ
14 Trần Thị Thương Huyền Nữ 14/10/1988 Hà Nội BCTT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ
15 Hoàng Hoài Thu Hà Nữ 05/12/1999 Hà Nội PL Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ
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16 Nguyễn Thị Nhài Nhài Nữ 21/01/2001 Hà Nội VT, HC, LTr Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ
17 Trịnh Thị Phương Nhi Nữ 09/02/2000 Hà Nội TCKT Anh Thiếu chiều cao (1m51)

18 Phạm Dương Khánh Nam Nam 02/04/2000 Hà Nội KT-XD Anh
Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ + 

Bằng không phù hợp
19 Nguyễn Võ Mai Trang Nữ 19/03/2001 Tp. HCM QHQT Anh Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ

20 Phạm Thanh Hằng Nữ 05/04/1996 Tp. HCM VT, HC, LTr Anh
Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ + 

Bằng không phù hợp
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